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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA
Mã học phần: MH20
Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· [bookmark: _GoBack]Vị trí: Môn học được bố trí sau khi người học học xong các môn học chung và môn học Thiết kế web.
· Tính chất: Là môn học tự chọn rèn luyện kĩ năng đồ hoạ sử dụng trong công nghệ multimedia.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức về quản lí dự án đa phương tiện; về các loại dữ liệu đa phương tiện; về tích hợp dữ liệu đa phương tiện;.
· Kỹ năng:
+ Tích hợp dữ liệu đa phương tiện.
+ Thu thập dữ liệu ảnh, hình động, video, âm thanh.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Có năng lực về quản lý dự án đa phương tiện.
+ Có khả năng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm liên quan đến công nghệ Multimedia. 
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
bài tập
	Kiểm tra*

	I.
	Chương 1: Các định nghĩa cơ bản 
	32
	12
	20
	0

	
	 1. Dữ liệu Multimedia 
	10
	4
	6
	

	
	 2. Công nghệ Multimedia
	10
	4
	6
	

	
	 3. Các dịch vụ Multimedia
	12
	4
	8
	

	II.
	Chương 2: Các chuẩn trong công nghệ Multimedia
	26
	7
	18
	1

	
	1. Họ chuẩn MPEG trong Audio
	8
	2
	6
	

	
	2. Họ chuẩn MPEG trong Video
	8
	2
	6
	

	
	3. Internet và công nghệ Multimedia
	10
	3
	6
	1

	III.
	Chương 3: Tích hợp dữ liệu đa phương tiện 
	32
	9
	22
	1

	
	1. Sản phẩm Audio
	3
	1
	2
	

	
	2. Sản phẩm Video
	5
	1
	4
	

	
	3. Sản phẩm hoạt hình
	4
	2
	2
	

	
	4. Tích hợp dữ liệu Multimedia
	7
	2
	4
	1

	
	5. Bản quyền
	3
	1
	2
	

	
	6. Thử nghiệm
	5
	1
	4
	

	
	7. Tạo hồ sơ sản phẩm
	5
	1
	4
	

	Tổng cộng
	90
	28
	60
	2



2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN	        Thời gian: 32 giờ				 
Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Vận dụng các kiến thức cơ sở về đa phương tiện. 
- Thu thập dữ liệu đa phương tiện. 
1. Dữ liệu Multimedia 					Thời gian: 10 giờ

2. Công nghệ Multimedia					Thời gian: 10 giờ

3. Các dịch vụ Multimeda				Thời gian: 12 giờ

Chương 2: CÁC CHUẨN TRONG CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA
Thời gian: 26 giờ
Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
- Vận dụng các kiến thức về quản lí dự án đa phương tiện. 
- Tích hợp dữ liệu đa phương tiện. 

1. Họ chuẩn MPEG trong Audio			Thời gian: 8 giờ

2. Họ chuẩn MPEG trong Video			Thời gian: 8 giờ

3.  Internet và công nghệ Multimedia			Thời gian: 10 giờ

Chương 3: TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN   
         Thời gian: 32 giờ
Mục tiêu:  Sau khi học xong người học có khả năng: 
- Phân biệt các công nghệ và kỹ thuật sử dụng các phần mềm, 
- Thu thập và tích hợp dữ liệu đa phương tiện thành sản phẩm đa phương tiện, thể hiện sản phẩm nhờ phần mềm trình chiếu. 

1. Sản phẩm audio						Thời gian: 3 giờ

2. Sản phẩm video						Thời gian: 5 giờ

3. Sản phẩm hoạt hình					Thời gian: 4 giờ

4. Tích hợp dữ liệu multimedia				Thời gian: 7 giờ

5. Bản quyền						Thời gian: 3 giờ

6. Thử nghiệm						Thời gian: 5 giờ

7. Lập hồ sơ sản phẩm					Thời gian: 5 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng; Phần mềm PaintShop PRO; Phần mềm Adobe PREMIERE; Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB, giấy A4, A3, A1.
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
 + Các loại dữ liệu đa phương tiện.
 +  Quản lí dự án đa phương tiện;
.+  Tích hợp dữ liệu đa phương tiện.
· Kỹ năng:
+ Tạo hình tĩnh.
+ Xử lí dữ liệu video.
+ Dựng hình động
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Các bài tập mở rộng và nâng cao.
+ Cẩn thận, tự giác trong học tập.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Thực hành
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Tự luận
	50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành Thiết kế đồ họa.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Cần rèn luyện kĩ năng tạo hình, bố cục tác phẩm đa phương tiện;
· Giáo dục thẩm mĩ;
· Quản lí dự án đa phương tiện;
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Kiến thức về tạo hình;
· Quản lí dự án đa phương tiện;
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Đỗ Trung Tuấn, Nhập môn đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2007
[2] Đỗ Trung Tuấn, Giao diện tương tác người-máy, NXB, Khoa học Kĩ thuật, 2006
[3] John Villamil Casanova, Louis Molina, An interactive guide to Multimedia, QUE E&T Ed., 1998
[4] Elaine England, Andy Finney, Managing Multimedia, Addison Wesley Ed., 2 ed., 1999
[5] Tay Vaughan, Multimedia. Making it work, Osborne McGrawHill Ed., 1998
http://www. adobe. com/products/director/
http://www. adobe. com/shockwave/download
http://www. corel. com/servlet/Satellite/us/en/Product
http://www. paintshoppro. com

